Phụ lục I
Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 
quốc gia, công cộng
(Ban hành kèm theo Công văn số       /SNNMT-CCQLĐĐ ngày    tháng    năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
Bước 1: Xây dựng kế hoạch thu hồi đất
Đơn vị, tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét các căn cứ, điều kiện thu hồi đất quy định tại Điều 80 Luật Đất đai để xây dựng kế hoạch thu hồi đất. 
· Thời gian thực hiện: không quy định
· Đơn vị chủ trì: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư (tổ chức LNVBT)
· Đơn vị phối hợp: Đơn vị tư vấn đo đạc, lập phương án,
· Sản phẩm: kế hoạch 
Bước 2: Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các cơ quan có liên quan, tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến, tiếp nhận ý kiến về các nội dung liên quan đến việc thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.
· Thời gian thực hiện: không quy định
· Đơn vị chủ trì: UBND cấp xã/ phường/đặc khu( gọi chung là UBND cấp xã)
· Đơn vị phối hợp: Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt nam (UBMTTQVN), tổ chức LNVBT, đơn vị tư vấn, các cơ quan có liên quan
· Sản phẩm: Biên bản họp dân theo Mẫu 01 (kèm danh sách hộ dân dự họp) 
+ Biên bản niêm yết công khai chủ trương thực hiện dự án: Tại trụ sở UBND xã và tại khu dân cư nơi có đất thu hồi.
Bước 3: Thông báo thu hồi đất và gửi Thông báo thu hồi đất
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành thông báo thu hồi đất;
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi gửi thông báo thu hồi đất đến từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có), đồng thời niêm yết thông báo thu hồi đất và danh sách người có đất thu hồi trên địa bàn quản lý.
Trường hợp không liên lạc được, không gửi được thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) thì thông báo trên một trong các báo hàng ngày của trung ương và cấp tỉnh trong 03 số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh hoặc truyền hình của trung ương và cấp tỉnh 03 lần trong 03 ngày liên tiếp; niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi, đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã trong suốt thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà không phải gửi thông báo thu hồi đất lại.
· Thời gian thực hiện: không quy định
· Đơn vị chủ trì: UBND cấp xã
· Đơn vị phối hợp: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
· Sản phẩm: + Thông báo thu hồi đất (Mẫu 02)
+ Biên bản gửi thông báo thu hồi đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) (Mẫu 02.1);
+ Biên bản niêm yết thông báo thu hồi đất và danh sách người có đất thu hồi trên địa bàn quản lý (Mẫu 02.2);
+ Văn bản đề nghị thông báo trên các báo chí hàng ngày của trung ương và cấp tỉnh, sóng trên đài phát thanh hoặc truyền hình của trung ương và cấp tỉnh đối với trường hợp không liên lạc được, không gửi được thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có).
Bước 4: Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm
· Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi, các cơ quan có liên quan và người có đất thu hồi thực hiện việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi.
· Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi điều tra, xác định, thống kê đầy đủ các thiệt hại thực tế về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác định người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; thu nhập từ việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thu hồi, nguyện vọng tái định cư, chuyển đổi nghề.
· Thời gian thực hiện: không quy định
· Đơn vị chủ trì: Tổ chức LNVBT, 
· Đơn vị phối hợp: UBND cấp xã, đơn vị tư vấn, các đơn vị có liên quan, người có đất thu hồi và chủ sở hữu tài sản.
· Sản phẩm: Biên bản kiểm kê (Mẫu 03; 03.1);
·  Hồ sơ giấy tờ pháp lý, tùy thân của hộ dân: CCCD, GCN, giấy tờ khác có liên quan
- Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không phối hợp trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì thực hiện như sau:
+ Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành trong thời gian 15 ngày và phải được thể hiện bằng văn bản.
+ Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi vẫn không phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Người có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.
+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định.
· Thời gian thực hiện: không quá 30 ngày kể từ ngày thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm 
· Đơn vị chủ trì: UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã
· Đơn vị phối hợp: UBMTTQ, Tổ chức LNVBT, đơn vị tư vấn, Công an và các đơn vị khác có liên quan.
· Sản phẩm: + Biên bản vận động, thuyết phục;
+ Quyết định kiểm đếm bắc buộc (đối với trường hợp người có đất thu hồi không phối hợp) (Mẫu 03.2) , Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc (Mẫu 03.3) (đối với trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc).
+ Biên bản kiểm kê; hình ảnh hiện trạng.
Bước 5: Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 
Đơn vị, tổ chức chực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
· Thời gian thực hiện: không quy định
· Đơn vị chủ trì: Tổ chức LNVBT
· Đơn vị phối hợp: Đơn vị tư vấn
· Sản phẩm: Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
Bước 6: Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi, đăng tải trên Cổng thông tin diện tử của UBND cấp xã trong thời hạn 10 ngày.

· Thời gian thực hiện: 10 ngày 
· Đơn vị chủ trì: Tổ chức LNVBT
· Đơn vị phối hợp: UBND cấp xã, người có đất thu hồi
· Sản phẩm: Biên bản niêm yết (mẫu 04), Biên bản kết thúc niêm yết (Mẫu 04.1) 
Bước 7: Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Ngay sau khi hết thời hạn niêm yết công khai, tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không tham gia họp trực tiếp có lý do chính đáng thì gửi ý kiến bằng văn bản.
Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi.
Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại trong trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; hoàn chỉnh phương án để trình chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
· Thời gian thực hiện: 30 ngày 
· Đơn vị chủ trì: Tổ chức LNVBT
· Đơn vị phối hợp: UBND cấp xã, người có đất thu hồi, đơn vị tư vấn
· Sản phẩm: Biên bản lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Biên bản đối thoại với hộ dân còn có ý kiến không đồng ý.
Bước 8: Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
- Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi hồ sơ thẩm định đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã;
- Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của đơn vị,
tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi đến, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 
- Nội dung thẩm định bao gồm: việc tuân thủ quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nội dung khác có liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
- Hồ sơ gửi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm: văn bản đề nghị thẩm định; dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thông báo thu hồi đất; văn bản kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất thu hồi; văn bản xác định nguồn gốc thửa đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất; biên bản tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các giấy tờ khác có liên quan (nếu có);
· Thời gian thực hiện: 30 ngày 
· Đơn vị chủ trì: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã,
·  Đơn vị phối hợp:  Tổ chức LNVBT, đơn vị tư vấn
·  Sản phẩm: Biên bản thẩm định hoặc thông báo kết luận cuộc họp.
Bước 9: Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
· Thời gian thực hiện: không quy định
·  Đơn vị chủ trì: Chủ tịch UBND cấp xã,
·  Đơn vị phối hợp:  Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã, tổ chức LNVBT
·  Sản phẩm: Quyết định phê duyệt phương án Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư (Mẫu 05)
Bước 10: Phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.
· Thời gian thực hiện: không quy định
·  Đơn vị chủ trì: tổ chức LNVBT
·  Đơn vị phối hợp:  UBND cấp xã
·  Sản phẩm: Biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Mẫu 06)
Bước 11: Gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt đến từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
· Thời gian thực hiện: không quy định
·  Đơn vị chủ trì: UBND cấp xã
·  Đơn vị phối hợp: tổ chức LNVBT
·  Sản phẩm: Biên bản giao Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  (Mẫu 07) (kèm theo phương án chi tiết của từng hộ)
Bước 12: Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định	
Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.
· Thời gian thực hiện: không quy định
·  Đơn vị chủ trì: UBND cấp xã
·  Đơn vị phối hợp: tổ chức LNVBT
 Sản phẩm: Biên bản, hồ sơ có liên quan
Bước 13: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định.
Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thu hồi đất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày:
a) Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp không phải bố trí tái định cư;
b) Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ và đồng ý nhận tiền bồi thường chi phí tạm cư;
c) Người có đất thu hồi đã được cơ quan có thẩm quyền giao đất, bàn giao đất trên thực địa để tự xây dựng nhà ở tái định cư;
d) Người có đất thu hồi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn giao nhà ở tái định cư;
đ) Người có đất thu hồi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn giao đất ở gắn liền với nhà ở tái định cư;
e) Người có đất thu hồi đồng ý và đã nhận tiền bồi thường để tự lo chỗ ở;
g) Người có đất thu hồi tự nguyện bàn giao đất cho Nhà nước và đã được bố trí tạm cư hoặc được chi trả kinh phí tạm cư.
·  Thời gian thực hiện: theo quy định trên, tuy nhiên trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn quy định tại điểm a, khoản 9, Điều 3, Nghị quyết số 254/2025/QH15.
·  Đơn vị chủ trì: UBND cấp xã
·  Đơn vị phối hợp: tổ chức LNVBT
·  Sản phẩm: Quyết định thu hồi đất (Mẫu 08)

Bước 14: Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt thì thực hiện như sau:
- Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành trong thời gian 10 ngày và phải được thể hiện bằng văn bản;
- Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi vẫn không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thu hồi đất. 
Thời gian thực hiện: không quá 20 ngày 
· Đơn vị chủ trì: UBND cấp xã
- Đơn vị phối hợp:UBMTTQ, tổ chức LNVBT
·  Sản phẩm: Biên bản vận động, thuyết phục, Quyết định thu hồi đất (Mẫu 08)
· Bước 15: Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện như sau:
- Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành trong thời gian 10 ngày và phải được thể hiện bằng văn bản;
- Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi vẫn không chấp hành việc bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định tại Điều 89 của Luật Đất đai
[bookmark: _GoBack]Thời gian thực hiện: không quá 20 ngày 
· Đơn vị chủ trì: UBND cấp xã
- Đơn vị phối hợp:UBMTTQ, tổ chức LNVBT
-  Sản phẩm: Biên bản vận động, thuyết phục, Quyết định cưỡng chế thu hồi đất (đối với trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành) (Mẫu 09). Chi tiết thực hiện được quy định tại Phụ lục II.

 Bước 16: Quản lý đất đã được thu hồi
Tổ chức phát triển quỹ đất, Chi nhánh Tổ chức phát triển quỹ đất khu vực, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý đất đã được thu hồi trong khi chưa giao đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 5 Điều 86 của Luật Đất đai.
·  Đơn vị chủ trì: Tổ chức phát triển quỹ đất, Chi nhánh Tổ chức phát triển quỹ đất khu vực, Ủy ban nhân dân cấp xã . 

 





